
UBND PHƯỜNG MƯỜNG THANH

    TRƯỜNG MN NAM THANH

                       KHỐI MẪU GIÁO LỚN

T2 T3 T4 T5 T6

1

MG Lớn D1

TD: Trèo lên xuống 7 gióng 

thang

. TCVĐ:  Mèo và Chim sẻ

KPKH: Tìm hiểu một số con 

vật nuôi sống trong gia đình 

(5e)

LQCC: l,m,n
TH: Làm ổ gà 

(EDF)

AN: Đàn gà con NH: Chim 

mẹ, chim con TCAN: Ai 

đoán giỏi

2

MG Lớn D2

    TD: Bò vòng qua 5-6 điểm 

dích dắc cách nhau 1,5m đúng 

theo yêu cầu

 TCVĐ: Mèo đuổi chuột

KPKH: Sự phát triển của con 

gà (5e)

TH: Làm ổ gà 

(EDF)
LQCC: l,m,n

AN: Chú gà trống gọi

NH: Đàn gà trong sân

TC: Nhảy theo điệu nhạc 

"Chicken dace"

3

MG Lớn D3

TD: Trèo lên xuống 7 gióng 

thang

. TCVĐ: Trời nắng trời mưa

KPKH: Tìm hiểu một số con 

vật nuôi sống trong gia đình 

(5e)

LQCC: l,m,n
TH: Làm ổ gà 

(EDF)

AN: Đàn gà con                   

NH: Nông trại vui vẻ                                              

TC: Nghe tiếng hát tìm đồ 

vật

4

MG Lớn D4

    TD: Bò vòng qua 5-6 điểm 

dích dắc cách nhau 1,5m đúng 

theo yêu cầu

 TCVĐ: Mèo đuổi chuột

KPKH: Sự phát triển của con 

gà (5e)
LQCC: l,m,n

TH: Làm ổ gà 

(EDF)

AN: Chú gà trống gọi                          

NH: Em là chim câu trắng      

TC: Tai ai tinh

1

MG Lớn D1

TD: Tung, đập bắt bóng tại chỗ LQVT: Tách gộp nhóm có 8 

đối tượng

Tập tô chữ cái: 

l,m,n

VH: Thơ mèo đi 

câu cá

AN: Thương con mèo  NH: 

Ai cũng yêu chú mèo 

TCAN: Hát theo hình vẽ

2

MG Lớn D2

    TD:Chuyền bóng qua đầu 

qua chân 

 TCVĐ: Kéo co

Tập tô chữ cái: l,m,n

LQVT: Tách gộp 

nhóm có 8 đối 

tượng

VH: Thơ Chú bò 

tìm bạn

AN: Chú mèo con 

NH: Gà gáy le te

 TC: Ai đoán giỏi
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3

MG Lớn D3

TD: Tung, đập bắt bóng tại chỗ LQVT: Tách gộp nhóm có 8 

đối tượng

Tập tô chữ cái: 

l,m,n

VH: Thơ mèo đi 

câu cá

AN: Thương con mèo                  

NH: Con chuột nhắt                                               

TC: Thỏ nghe hát nhảy vào 

vòng  

4

MG Lớn D4

    TD:Chuyền bóng qua đầu 

qua chân 

 TCVĐ: Chuyền bóng bằng 

lưng 

Tập tô chữ cái: l,m,n

LQVT: Tách gộp 

nhóm có 8 đối 

tượng

VH: Thơ Chú bò 

tìm bạn

AN: Chú mèo con                  

NH: Chim sáo                          

TC: Ai đoán giỏi

1

MG Lớn D1

TD: Bật liên tục vào vòng, 

Ném xa bằng 1 tay
KPKH: Tìm hiểu về một số 

con vật sống dưới nước

VH: Thơ Cá ngủ ở 

đâu

TH: Vẽ đàn cá 

đang bơi

AN: Cá vàng bơi: NH: Chú 

ếch con TCAN: Nghe tiếng 

hát tìm đồ vật

2

MG Lớn D2

TD: Bật liên tục vào vòng, 

Ném xa bằng 2 tay
KPKH: Tìm hiểu về một số 

con loài cá

TH: Vẽ đàn cá đang 

bơi

VH: Thơ Cá ngủ 

ở đâu

An: VĐ: Chú ếch con

NH: Bắc kim thang

TC: Tiết tấu vui nhộn

3

MG Lớn D3

TD: Bật liên tục vào vòng, 

Ném xa bằng 1 tay
KPKH: Tìm hiểu về một số 

con vật sống dưới nước

VH: Thơ Cá ngủ ở 

đâu

TH: Vẽ đàn cá 

đang bơi

AN: Cá vàng bơi                       

NH: Chú ếch con                                               

TC: Ai nhanh nhất  

4

MG Lớn D4

TD: Bật liên tục vào vòng, 

Ném xa bằng 2 tay
KPKH: Tìm hiểu về một số 

con loài cá

TH: Vẽ đàn cá đang 

bơi

VH: Thơ Cá ngủ 

ở đâu

An: Chú ếch con                    

Nh: Hò ba Lý                                  

TC:   Vũ điệu hoá đá             

1

MG Lớn D1

TD: Đi thay đổi tốc độ theo 

hiệu lệnh TCVĐ: Chó sói xấu 

tính

TH: Tạo hình một số con vật 

sống trong rừng

LQVT: Đếm, thêm 

bớt nhóm có 9 đối 

tượng, nhận biết 

chữ số 9

VH: Truyện Chú 

Dê Đen

Âm nhạc: VĐ Đố bạn  NH; 

Chú voi con ở bản Đôn 

TC: Các vũ công nhí

2

MG Lớn D2

TD: Đi thay đổi tốc độ theo 

hiệu lệnh

TCVĐ: Cáo và thỏ

LQVT: Đếm, thêm bớt nhóm 

có 9 đối tượng, nhận biết chữ 

số 9

TH: Nặn một số con 

vật sống trong rừng

VH: Truyện Bác 

Gấu Đen và 

AN:   VĐ Đố bạn NH: Chú 

voi con ở bản Đôn. TCAN: 

Hát theo hình vẽ

Tuần 3 /1( Từ ngày 19/1  Đến ngày 23/1)
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3

MG Lớn D3

TD: Đi thay đổi tốc độ theo 

hiệu lệnh: TCVĐ: Mèo đuổi 

chuột

TH: Tạo hình một số con vật 

sống trong rừng

LQVT: Đếm, thêm 

bớt nhóm có 9 đối 

tượng, nhận biết 

chữ số 9

VH: Truyện Chú 

Dê Đen

AN: Đố bạn    NH: Dân ca. 

TCAN: Hát theo hình vẽ                        

4

MG Lớn D4

TD: Đi thay đổi tốc độ theo 

hiệu lệnh

. TCVĐ: Thi đi nhanh

KPKH: Tìm hiểu về một số 

con vật sống trong rừng

LQVT: Đếm, thêm 

bớt nhóm có 9 đối 

tượng, nhận biết 

chữ số 9

VH: Truyện Bác 

Gấu Đen và 

AN: Chú voi con ở bản 

đôn   NH:Nhạc Rừng                                 

TC:Ai đoán giỏi

P. HIỆU TRƯỞNG

Đào Thị Lý


